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QUYẾT ĐỊNH

Quy định về tiêu chuẩn, ®iÒu kiÖn bæ nhiÖm chøc danh Trưởng phòng, 
Phó Trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, 
nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó 
của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Trưởng, Phó phòng Y tế thuéc Ủy ban nhân dân cÊp huyện 


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
C¨n cø Th«ng t­ liªn tÞch sè 03/2008/TTLB-BYT-BNV ngµy 25/4/2008 cña Liªn tÞch Bé Y tÕ - Bé Néi vô h­íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Së Y tÕ, Phßng Y tÕ thuéc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, cÊp huyÖn;  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2005/TTr-SYT  ngày 23/12/2010 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn trưởng, Phó phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng, Phó phòng Y tế thuéc UBND cấp huyện, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm các chức danh  Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Điều 2. Tiêu chuẩn chung
1. Về phẩm chất chính trị:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Tận tụy phục vụ nhân dân;

c) Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

d) Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ; đoàn kết nội bộ; không tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về năng lực:

a) Có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực công tác của đơn vị;

b) Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định các Đề án, tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm trong tổ chức triển khai hoạt động nghiệp vụ; tham mưu đề xuất các giải pháp, phương pháp quản lý, chương trình, kế hoạch công tác cho Lãnh đạo Sở hoặc của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên trong lĩnh vực được phân công phụ trách. 

c) Có năng lực điều hành, quy tụ, đoàn kết, tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

3. Hiểu biết:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Văn bản của Trung ương và của địa phương đã ban hành về lĩnh vực công tác của đơn vị và các lĩnh vực công tác có liên quan.

b) Hiểu biết sâu về nghiệp vụ quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác được phân công.

c) Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương và của ngành Y tế.

4. Về trình độ:

a) Trình độ chuyên môn

- Có bằng chuyên khoa cấp I và tương đương trở lên đối với các chức danh: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng, Phó Trưởng phòng:  Kế hoạch, Nghiệp vụ Y, Nghiệp vụ Dược, Tổ chức cán bộ; Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (trừ các chức danh này của các đơn vị được xếp từ hạng II trở lên hoÆc cña BÖnh viÖn tuyÕn tØnh);

- Có bằng Đại học hoÆc Cö nh©n Điều dưỡng chÝnh quy trở lên đối với Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế.

- Cã b»ng §¹i häc KÕ to¸n chÝnh quy trë lªn ®èi víi Trưởng phòng và §¹i häc KÕ to¸n trë lªn ®èi víi Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán thuộc Sở Y tế;
- Có bằng chuyên khoa cấp II hoặc Thạc sỹ trở lên đối với Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc được xếp từ hạng II trở lên vµ cña c¸c BÖnh viÖn tuyÕn tØnh. 

- Có bằng đại học Y hoặc đại học Dược hoặc đại học khác trở lên phù hợp lĩnh vực công tác đối với Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế cÊp huyÖn. 

b) Có bằng Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên trở lên;

d) Có chứng chỉ tin học tr×nh ®é B trë lªn, sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ;

đ) Có trình độ ngoại ngữ từ trình độ B trở lên.

Điều 3. Ngoài các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 2 Quyết định này, cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm vào chức danh Chánh thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kế toán phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật chuyên ngành đó và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Điều kiện để xem xét, bổ nhiệm

1. Là cán bộ, công chức, viên chức, được tuyển dụng trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và được bổ nhiệm ngạch từ chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 2, Quyết định này. Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác minh theo quy định.

2. Trong quy hoạch của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Có thời gian công tác từ 5 năm trở lên ®èi víi chøc danh Trưởng phßng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; tõ 3 n¨m trë lªn ®èi víi Phó tr­ëng phòng của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế vµ Tr­ëng, phã tr­ëng phßng Y tÕ thuéc ñy ban nh©n d©n cÊp huyÖn; trong đó có ít nhất 02 năm làm công tác về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành dự kiến được xem xét bổ nhiệm, trừ trường hợp bổ nhiệm vào các chức danh mà pháp luật có quy định khác.
4. Đảm bảo đúng độ tuổi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo quy định hiện hành.

5. Không trong thời gian chấp hành án hình sự theo quyết định của Tòa án, hoặc thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Có sức khỏe tốt để thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Ngoài các điều kiện nêu tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, cán bộ, công chức, viªn chøc được xem xét, bổ nhiệm vào chức danh quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy còn phải đáp ứng điều kiện cụ thể sau:

a) Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để vận dụng vào nhiệm vụ công tác của ngành;

b) Nắm vững kỹ thuật soạn thảo và biết soạn thảo các loại văn bản quy phạm pháp luật và các Đề án, Kế hoạch, Báo cáo đánh giá chuyên ngành được giao. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệm:
a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức vào các chức danh   Trưởng, Phó phòng và tương đương của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;   

 c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh thuộc thÈm quyÒn cña Sở Y tế theo quy định.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm:

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý làm nguồn bổ nhiệm các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng  phòng Y tế thuéc Uû ban nh©n d©n cấp huyện;

b) Xây dựng quy hoạch cán bộ, công chức vào các chức danh lãnh đạo Phòng Y tế theo thẩm quyền.

c) Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng  phòng Y tế thuéc Uû ban nh©n d©n cấp huyện theo quy định.

 3. Giám đốc Sở Nội vụ

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Quyết định này. 

 Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Y tế; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, Thủ truởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Y tế;

- Thường trực Tỉnh ủy                  (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT BND tỉnh;

- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;

- Như Điều 5;

- Lưu VT, NV.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)





  Đỗ Văn Chiến
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